
STT TT Mã TTHC TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực

1393 1 2.000.806 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch

1394 2 2.000.513 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch

1395 3 2.000.779
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước 

ngoài
Hộ tịch

1396 4 2.000.756
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tổ nước 

ngoài
Hộ tịch

1397 5 2.000.528 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN



1398 6 2.000.522 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch

1399 7 2.000.497 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch

1400 8 1.000.893
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tổ nước ngoài cho 

người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Hộ tịch

1401 9 2.002.189

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân 

Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài

Hộ tịch

1402 10 2.000.554

Thủ tục ghi vào số hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn 

của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan 

có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch



1403 11 2.000.748
Thù tục thay dổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định 

lại dân tộc
Hộ tịch

1404 12 2.000.547

Thù tục ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công 

dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, 

mẹ, con; xác dịnh cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; 

thay đổi hộ tịch)

Hộ tịch



1405 13 1.001.766 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch

1406 14 1.001.695
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, 

mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Hộ tịch

1407 15 1.001.669 Thù tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch

1408 16 2.001.052
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản 

là động sản
Chứng thực



1409 17 2.001.050
Thù tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản 

mà di sản là động sản
Chứng thực

1410 18 2.001.008
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không 

phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp
Chứng thực

1411 19 2.000.992
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch 

Là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Chứng thực

1412 20 2.000.843

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thấm quyền của nước ngoài, cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của nước Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tố chức có thấm quyền nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực



1413 21 2,000955

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyển sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ờ và tài sân khác gắn liến vói đất cho 

người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua 

nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển 

nhà ở cấp huyện

Đất đai



1414 22 2,000889

Đăng ký biến động quyền sứ dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất trong các trường họp chuyển đổi, 

chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng 

cho, góp vốn bang quyền sir dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất cùa vợ hoặc chồng thành 

của chung vợ và chồng; tãng thêm diện tích do nhận 

chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sir dụng đất đã 

có Giấy chứng nhận

Đất đai



1415 23 2.000880

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sờ hữu tài 

sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết 

tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xừ lý nợ hợp 

đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng 

đất, tài sàn gán liền với đất đế thi hành án; chia, tách, 

hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc 

phân chia quyền sử dụng đất, tải sàn gắn liền với đất 

cùa hộ gia đinh, của vợ và chồng, của nhóm người sử 

dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia 

đinh, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp 

(Cấp tinh - trường hợp đã thành lập VP dáng ký đất đai)

Đất đai



1416 24 1.003620

Cấp lại Giẩy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bồ sung 

của Giấy chứng nhận do bị mất (nơi chưa thành lập Văn 

phòng đăng ký đất đai)

Đất đai



1417 25 1,003595
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin 

phép cơ quan nhà nước có thâm quyền
Đất đai



1418 26 1,003069

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất do thay dổi thông tin về người được cấp Giấy chứng 

nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân 

thân, dịa chì); giâm diện tích thừa đất do sạt lở tự 

nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi 

về nghĩa vụ tài chính; thay dổi về tài sản gắn lien với 

đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

(cấp tinh - trường hợp chưa thành lập VP đăng ký đất 

đai)

Đất đai



1419 27 1,004227

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng dất, tài sàn gắn 

liền với đất do thay dổi thông tin về người được cấp 

Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy 

tờ nhân thân, địa chi); giảm diện tích thửa đất do sạt lở 

tự nhiên; thay dổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay 

đồi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gẳn liền 

với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận

Đất đai



1420 28 1,003907

Thù tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sừ dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản khác gắn liền với đất 

đối với trường hợp dã chuyển quyền sir dụng đất trước 

ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã 

được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ 

tục chuyển quyền theo quy định

Đất đai



1421 29 1,003013

Thủ tục xác nhận tiếp tục sứ dụng đất nông nghiệp của 

hộ gia đinh, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất dối với 

trường hợp có nhu cầu

Đất đai



1422 30 1.003.000 Thù tục tách thửa hoặc hợp thửa dất Đất đai



1423 31 1,002989
Thù tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ờ và tài sàn khác gắn liền với dất
Đất đai



1424 32 1,002978 Đính chính Giấy chửng nhận dẵ cấp Đất dai



1425 33 1,002335

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vói đất lần 

đầu cấp huyện

Đất đai



1426 34 1,002314

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sờ hữu 

nhà ờ và tài sản khác gắn liền với dất cho nguôi đã 

đãng ký quyền sử dụng đất lần dầu (cấp huyện)

Đất đai



1427 35 1,002291

Đăng ký, cấp Giấy chửng nhận quyền sử dụng dất, 

quyên sở hữu nhà ở và tài sàn khác gẳn liền với dất lần 

đàu đổi với tài sàn gắn liền với đất mà chù sớ hữu 

không đồng thời là người sử dụng đất cấp huyện

Đất dai



1428 36 1,002277
Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào giấy 

chứng nhận đã cấp
Đất đai



1429 37 1,002214
Đăng ký đất đai lần dầu đối với trường hợp dược Nhà 

nước giao đất để quàn lý
Đất đai



1430 38 1,000798

Thù tục chuyển mục đích sừ dụng đất phải được phép 

của cơ quan nhà nước có thấm quyền đối với hộ gia 

đình, cá nhân

Đất đai



1431 39 1,000755

Đăng ký biến động dôi với trường hợp chuyên từ hình 

thức thuê dât trà tiên hàng năm sang thuê dât trả tiền 

một lần cho cà thời gian thuê hoặc từ giao dất không 

thu tiền sử dụng dất sang hình thức thuê đất hoặc từ 

thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Đất dai



1432 40 2,000365

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sàn gắn liền với dất trong các trường hợp giải quyết 

tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất dai; xử lý nợ hợp 

đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng 

dất, tài sàn gắn liền vói đất đế thi hành án; thỏa thuận 

hợp nhất hoặc phân chia quyền sù dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất của hộ gia dinh, của vợ và chồng, cùa nhóm 

người sử dụng đất; đãng ký biến dộng dối với trường 

hợp hộ gia đinh, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào 

doanh nghiệp

Đất đai



1433 41 2,000348 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất dai



1434 42 2,00041

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sàn gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp 

vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sàn gắn liền với đất cùa vợ hoặc chồng thành cùa 

chung VỌ' và chồng

Đất đai

1435 43 2.001.832

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho 

chủ cơ sở và người trục tiếp sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản

Nông nghiệp



1436 44 2.001.827

Cấp Giầy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực 

phấm đôi với cơ sở sân xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông, lâm. thủy sàn

Nông nghiệp

1437 45 2.001.819

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đoi với cơ sờ sản xuất, kinh doanh nông, 

lâm, thủy sản (trường họp Giấy chửng nhận A TTP vẫn 

còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hòng, thất lạc, 

hoặc có sự thay đồi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng 

nhận ATTP)

Nông nghiệp

1438 46 1.003.434 1 lỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện) Nông nghiệp

1439 47 1.010.725 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Huyện) Môi trường

1440 48 1.010.724 Cấp đồi giấy phép môi trường (cẩp Huyện) Môi trường



1441 49 1.010.723 Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện) Môi trường

1442 50 2.001.927 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Thanh tra

1443 51 2.001.920 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện Thanh tra

1444 52 2.002186 Thủ tục giải quyết tố cảo tại cấp huyện Thanh tra

1445 53 1.005.123 Gia hạn giấy phép xây dụng công trinh
Hoạt dộng Xây 

dựng



1446 54 1.009.999

Cấp lại giấy phép xây dụng đối với công trình cấp III, 

cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trinh 

không theo tuyến/Theo giai doạn cho công trinh theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

I loạt động Xây 

dựng

1447 55 1.009.998

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trinh cấp III, 

cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ờ riêng lè

Hoạt động Xây 

dựng

1448 56 1.009.997

Cấp điều chinh giấy phép xây dựng đối với công trình 

cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưõìig, tôn giáo/Tượng đài, 

tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trinh không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lè

Hoạt dộng Xây 

dựng



1449 57 1.009.995

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo dối với công 

trình cấp Ill, cấp IV (công trinh Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, 

tranh hoành tráng/Thco giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trinh theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) và nhà ờ riêng lẻ

Hoạt động Xây 

dựng

1450 58 1.009.994

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cap III, 

cap IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trinh không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Hoạt động Xây 

dựng

1451 59 1.007.285

Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà 

ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, 

trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc 

địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền 

cấp giấy phép xây dựng cùa cấp trung ương, cấp tình.

Hoạt động Xây 

dựng



1452 60 1.007.254

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật điều chinh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán 

xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng 

điều chình (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại 

Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 

Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP

Hoạt dộng Xây 

dựng

1453 61 1.002.662

Thủ tục thâm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chinh quy 

hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình 

theo hình thức kinh doanh thuộc thầm quyền phê duyệt 

của UBND cấp huyện

Quy hoạch xây 

dựng, kiến trúc



1454 62 1.003.141

Thấm định dồ án. đồ án điều chinh quy hoạch chi tiết 

cũa dự án đẩu tư xây dựng công trinh theo hình thức 

kinh doanh thuộc thảm quyền phê duyệt của UBND cấp 

huyện

Quy hoạch xây 

dựng, kiến trúc



1455 63 2.001.786
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điềm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Viễn thông và 

Internet

1456 64 2.001.885
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Viên thông và 

Internet

1457 65 2.001.884
Sửa đổi, bổ sung giấy chửng nhận đù điều kiện hoạt 

động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện từ công cộng

Viễn thông và 

Internet

1458 66 2.001.880
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Viễn thông và 

Internet



1459 67 2.001.283
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 

LPG chai
Kinh doanh khí

1460 68 2.001.270
Cấp lại Giấy chửng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lè 

LPG chai
Kinh doanh khí



1461 69 2.001.261
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận dủ điều kiện cửa hàng 

bán lè LPG chai
Kinh doanh khí

1462 70 2.000.720 Đăng ký thay dổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Thành lập và hoạt 

động doanh

1463 71 1.001.266 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt 

động doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh)

1464 72 2.000.575 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt 

động doanh nghiêp 

(hộ kinh doanh)

1465 73 1.001.612 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt 

động doanh nghiệp 

(hô kinh doanh)



1466 74 1.001.570
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thòi 

hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt 

động doanh nghiên 

(hô kinh doanh)

1467 75 2.001.958
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập 

doanh nghiệp của hợp tác xã

Thành lập và hoạt 

động của hợp tác 

xã (liên hiệp hợp 

tác xã)

1468 76 2.001.973

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy 

chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường họp bị 

mất hoặc bị hư hỏng)

Thành lập và hoạt 

động của hợp tác 

xã (liên hiệp hợp 

tác xã)

1469 77 1.005.010
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của họp tác xã

Thành lập và hoạt 

động của hợp tác 

xã (liên hiệp hợp 

tác xã)

1470 78 1.004.982 Giải thể tự nguyện hợp tác xã

Thành lập và hoạt 

động của họp tác 

xã (liên hiêp hơp 

tác xã)



1471 79 1.004.979 Thông báo thay dổi nội dung đăng ký họp tác xã

Thành lập và hoạt 

động của hợp tác 

xã (liên hiên hon 

tác xã)

1472 80 1.004.972 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Thành lập và hoạt 

động của hợp tác 

xã (liên hiệp hợp 

tác xã)

1473 81 1.004.901 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký họp tác xã

Thành lập và hoạt 

động của hợp tác 

xã (liên hiệp họp 

tác xã)

1474 82 1.004.895 Thay đổi cơ quan dăng ký họp tác xã

Thành lập và hoạt 

động của hợp tác 

xã (liên hiệp hợp 

tác xã)

1475 83 1.005.280 Đãng ký thành lập hợp tác xã

Thành lập và hoạt 

động của hợp tác 

xã (liên hiệp họp 

tác xã)

1476 84 1.005.277 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký họp tác xã

Thành lập và hoạt 

động cùa hợp tác 

xã (liên hiệp hợp 

tác xã)



1477 85 1.005.121 Đăng ký khi hợp tác xã họp nhất

Thành lập và hoạt 

động của họp tác 

xã (liên hiệp hợp 

tác xã)

1478 86 1.005.378
Dăng ký thay dồi nội dung dăng ký chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điếm kinh doanh của hợp tác xã

Thành lập và hoạt 

động của hợp tác 

xã (liên hiệp hợp 

tác xã)

1479 87 2.002.123
Đãng ký thành lập chi nhánh, văn phòng dại diện, địa 

điểm kinh doanh của hợp tác xã

Thành lập và hoạt 

động của hợp tác 

xã (liên hiệp hợp 

tác xã)

1480 88 2.002.122 Đãng ký khi hợp tác xã chia

Thành lập và hoạt 

động cùa họp tác 

xã (liên hiệp họp 

tác xã)

1481 89 2.002.120 Đăng ký khi hợp tác xã tách

Thành lập và hoạt 

động cùa hợp tác 

xã (liên hiệp hợp 

tác xã)

1482 90 2.001.809 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

GD đào tạo thuộc 

hệ thống giáo dục 

quốc dân và các cơ 

sờ khác



1483 91 1.003.702

Hỗ trợ học tập dối với trỏ mẫu giáo, học sinh tiều học, 

học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số 

rất ít người

GD đào tạo thuộc 

hệ thống giáo dục 

quốc dân và các cơ 

sở khác

1484 92 2,000801
Đăng ký vãn bản thông bảo về việc xử lý tài sản thề 

chấp bằng quyền sử dụng dất, tài sản gần liến với đất

Đăng ký biện pháp 

bào đàm

1485 93 1,001696
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sàn phát sinh từ 

họp đồng mua bán nhà ở.

Đăng ký biện pháp 

bảo đàm

1486 94 1,003688
Dăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua 

bán tài sản gắn liền với đất có bào lưu quyển sở hữu

Đăng ký biện pháp 

bảo đảm

1487 95 1,003862

Đăng ký thê châp tài sản găn liển với dất không phải là 

nhả ở mà tài sản dó đã hình thành nhưng chưa đươc 

chửng nhân quvền sờ hữu trên Giấy chứng nhân .

Đãng ký biện pháp 

bão đàm



1488 96 1,004583
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng dất, tài sàn gắn liền 

với đất

Đãng ký biện pháp 

bão đảm

1489 97 1,004550
Đãng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ờ, nhà ở 

hình thành trong tương lai

Đãng ký biện pháp 

bão đàm

1490 98 1,003625
Đăng ký thay đôi nội dung biện pháp bão dăm bằng 

quyển sử dụng đất, tài sán găn liên với dât dã đăng ký

Đãng ký biện pháp 

bão dâm

1491 99 1,003046

Sừa chữa sai sót nội dung biện pháp bão dâm bắng 

quyền sừ dụng đât, tài sàn găn liên với đât dã dăng ký 

do lỗi của cơ quan dăng ký

Đãng ký biện pháp 

bào đồm

1492 100 1,000655
Xóa đăng ký biện pháp bão đàm bằng quyền sử dụng 

đất, tài sàn gắn lien với đất

Đăng ký biện pháp 

bào dàm



1493 101 2.002.100
Thủ tục Báo cáo tố chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất 

thường của hội
Tổ chức, biên chế

1494 102 1.000.903

Thủ tục cấp Giấy phép đũ diều kiện kinh doanh dịch vụ 

karaoke (do cơ quan quân lý nhà nước về văn hóa cấp 

huyện cấp)

Văn hóa cơ sở



1495 103 1.000.831

Thù tục cap Giấy phép diều chinh Giấy phép dù diet! 

kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý 

nhà nước về văn hóa cấp huyên cấp)

Văn hóa cơ sở

1496 104 2.000.440
Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng 

năm
Văn hóa CO' sở

1497 105 1.000.843 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
Thi đua - Khen 

thường



1498 106 1.000.804
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện 

về thành tích đột xuất

Thi đua - Khen 

thường

1499 107 2.000.374
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện 

về thành tích thi đua theo đọt, chuyên dề

Thi đua - Khen 

thường

1500 108 2.000.364
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện 

về khen thưởng đối ngoại

Thi đua - Khen 

thường

1501 109 2.000.356
Thủ tục tặng Giấy khen cùa Chủ tịch UBND cấp huyện 

về khen thưởng cho gia đình

Thi đua - Khen 

thường

1502 110 2.000.414
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện 

huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thi đua - Khen 

thường

1503 111 2.000.402 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
Thi đua - Khen 

thưởng

1504 112 2.000.385 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Thi đua - Khen 

thưởng

1505 113 2,000335
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sờ trợ giúp xã 

hội cấp huyện
Bảo trợ xã hội



1506 114 2,000294

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội 

thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động -Thương binh 

và Xã hội

Bảo trợ xã hội

1507 115 1,008455
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp huyện

Phòng chống tệ 

nạn xã hội

1508 116 1.001.279
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh

Lưu thông hàng 

hóa trong nước

1509 117 2.001.240 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Lưu thông hàng 

hóa trong nước



1510 118 2.000.633
Cấp Giấy phép sản xuất rưọ'u thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh

Lưu thông hàng 

hóa trong nước

1511 119 2.000.629
Cấp sửa đổi, bồ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh

Lưu thông hàng 

hóa trong nước



1512 120 2.000.620 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Lưu thông hàng 

hóa trong nước

1513 121 2.000.615 Cấp sửa đổi, bố sung Giấy phép bán lẻ rượu
Lưu thông hàng 

hóa trong nước



1514 122 2.000.181 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phấm thuốc lá
Lưu thông hàng 

hóa trong nước

1515 123 2.000.162
Cấp sừa đồi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phấm thuốc 

lá

Lull thông hàng 

hóa trong nước

1516 124 2.000.150 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Lưu thông hàng 

hóa trong nước





























































MỨC Độ TÊN PHÒNG
Đủ điều kiện toàn 

trình
Phí, lệ phí

Thời gian giải 

quyết

Toàn trình ( một 

phần tt) ký sổ
TƯ PHÁP CẤU HÌNH OK

50% đối với thủ 

tục trực tuyến 

(nộp trực tiếp 

1.000.000 đồng)

15 ngày

Toàn trình ( một 

phần tt) ký sổ
TƯ PHÁP CẤU HÌNH OK

50% đối với thủ 

tục trực tuyến 

(nộp trực tiếp 

1.000.000 đồng)

5 ngày làm việc, 

trường hợp xác 

minh không quá 25 

ngày

Toàn trình ( một 

phần tt) ký sổ
TƯ PHÁP CẤU HÌNH OK

50% đối với thủ 

tục trực tuyến 

(nộp trực tiếp 

1.000.000 đồng)

15 ngày làm việc

Toàn trình ( một 

phần tt) ký sổ
TƯ PHÁP CẤU HÌNH OK

50% đối với thủ 

tục hành chính 

nộp trực tuyến 

(nộp trực tiếp 

50.000 đồng)

2 ngày

Toàn trình ( một 

phần tt) ký sổ
TƯ PHÁP CẤU HÌNH OK

50% đối với thủ 

tục hành chính 

nộp trực tuyến 

(nộp trực tiếp 

60.000 đồng)

trong ngày

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN



Toàn trình ( một 

phần tt) ký sổ
TƯ PHÁP CẤU HÌNH OK

50% đối với thủ 

tục hành chính 

nộp trực tuyến 

(nộp trực tiếp 

70.000 đồng)

5 ngày làm việc, 

trường hợp xác 

minh không quá 25 

ngày

Toàn trình ( một 

phần tt) ký sổ
TƯ PHÁP CẤU HÌNH OK

50% đối với thủ 

tục hành chính 

nộp trực tuyến 

(nộp trực tiếp 

70.000 đồng)

5 ngày làm việc 

trường hợp xác 

minh không quá 10 

ngày làm việc

Toàn trình ( một 

phần tt) ký sổ
TƯ PHÁP CẤU HÌNH OK

50% đối với thủ 

tục hành chính 

nộp trực tuyến 

(nộp trực tiếp 

70.000 đồng)

Toàn trình ( một 

phần tt) ký sổ
TƯ PHÁP CẤU HÌNH OK

50% đối với thủ 

tục hành chính 

nộp trực tuyến 

(nộp trực tiếp 

60.000 đồng)

12 ngày làm viêc

Toàn trình ( một 

phần tt) ký sổ
TƯ PHÁP CẤU HÌNH OK

50% đối với thủ 

tục hành chính 

nộp trực tuyến 

(nộp trực tiếp 

60.000 đồng)

12 ngày làm viêc



Toàn trình ( một 

phần tt) ký sổ
TƯ PHÁP CẤU HÌNH OK

50% đối với thủ 

tục hành chính 

nộp trực tuyến 

(nộp trực tiếp 

25.000 đồng)

- Ngay trong ngày 

làm việc đối với 

việc bổ sung thông 

tin hộ tịch, trường 

hợp nhận hồ sơ sau 

15 giờ mà không 

giải quyết được 

ngay thì trả kết quả 

trong ngày làm 

việc tiếp theo. 

- 03 ngày làm việc 

đối với việc thay 

đổi, cải chính hộ 

tịch, xác định lại 

dân tộc. Trường 

hợp cần phải xác 

minh thì thời hạn 

được kéo dài 

không quá 06 ngày 

làm việc.

Toàn trình ( một 

phần tt) ký sổ
TƯ PHÁP CẤU HÌNH OK

50% đối với thủ 

tục hành chính 

nộp trực tuyến 

(nộp trực tiếp 

60.000 đồng)

Ngay trong ngày 

trường hợp xác 

minh không quá 3 

ngày làm việc



Toàn trình ( một 

phần tt) ký sổ
TƯ PHÁP CẤU HÌNH OK

50% đối với thủ 

tục hành chính 

nộp trực tuyến 

(nộp trực tiếp 

60.000 đồng)

Ngay trong ngày 

trường hợp xác 

minh không quá 3 

ngày làm việc

Toàn trình ( một 

phần tt) ký sổ
TƯ PHÁP CẤU HÌNH OK

50% đối với thủ 

tục hành chính 

nộp trực tuyến 

(nộp trực tiếp 

60.000 đồng/ 

trường hợp khai 

sinh, 1.000.000 

đồng/ trường hợp 

nhận cha, mẹ, 

con)

15 ngày làm việc

Toàn trình ( một 

phần tt) ký sổ
TƯ PHÁP CẤU HÌNH OK

50% đối với thủ 

tục hành chính 

nộp trực tuyến 

(nộp trực tiếp 

50.000 đồng)

5 ngày đối với 

giám hộ cử và 3 

ngày đối với giám 

hộ đương nhiên

Toàn trình ( một 

phần tt) ký sổ
TƯ PHÁP CẤU HÌNH OK 50.000 đồng

2 ngày làm việc 

trường hợp hơn 2 

ngày do thỏa thuận 

với người yêu cầu 

chứng thực



Toàn trình ( một 

phần tt) ký sổ
TƯ PHÁP CẤU HÌNH OK  50.000 đồng

2 ngày làm việc 

trường hợp hơn 2 

ngày do thỏa thuận 

với người yêu cầu 

chứng thực

Toàn trình ( một 

phần tt) ký sổ
TƯ PHÁP CẤU HÌNH OK

10.000 

đồng/trường hợp 

Ngay trong ngày 

làm việc

Toàn trình ( một 

phần tt) ký sổ
TƯ PHÁP CẤU HÌNH OK

10.000 

đồng/trường hợp 

Ngay trong ngày 

làm việc

Toàn trình ( một 

phần tt) ký sổ
TƯ PHÁP

2.000đồng/trang; 

từ trang thứ 3 trở 

lên mỗi trang thu 

1.000đồng/trang, 

tối đa thu không 

quá 

200.000đồng/bản. 

Trang là căn cứ 

để tính thu phí 

được tính theo 

trang của bản 

chính.

Ngay trong ngày 

làm việc (trường 

hợp chứng thực 

cùng một lúc nhiều 

giấy tờ thì không 

quá 2 ngày làm 

việc)



Toàn trình TÀI NGUYÊN  

Điều 8. Phí thẩm định 

hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất

Điều 19. Lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn 

liền với đất

(NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY 

ĐỊNH MỨC THU, 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

THUỘC THẨM 

QUYỀN QUYẾT 

ĐỊNH CỦA HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN 

DÂN TỈNH ĐẮK 

NÔNG

KHÓA III, KỲ HỌP 

THỨ 10 số 

03/2020/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh Đăk 

Nông ngày 15/7/2020)

Khoản 1 Điều 1 NGHỊ 

QUYẾT

20 ngày



Toàn trình TÀI NGUYÊN  

Điều 8. Phí thẩm định 

hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất

Điều 19. Lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn 

liền với đất

(NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY 

ĐỊNH MỨC THU, 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

THUỘC THẨM 

QUYỀN QUYẾT 

ĐỊNH CỦA HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN 

DÂN TỈNH ĐẮK 

NÔNG

KHÓA III, KỲ HỌP 

THỨ 10 số 

03/2020/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh Đăk 

Nông ngày 15/7/2020)

Khoản 1 Điều 1 NGHỊ 

QUYẾT

10 ngày



Toàn trình TÀI NGUYÊN

Điều 8. Phí thẩm định hồ sơ cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất

Điều 19. Lệ phí cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà, tài sản gắn liền với 

đất

(NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC 

THU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

PHÍ VÀ LỆ PHÍ THUỘC THẨM 

QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

ĐẮK NÔNG

KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 10 số 

03/2020/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh Đăk Nông ngày 15/7/2020)

Khoản 1 Điều 1 NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ 

ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN 

HÀNH KÈM THEO NGHỊ 

QUYẾT SỐ 03/2020/NQ-HĐND 

NGÀY 15/7/2020 CỦA HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK 

NÔNG BAN HÀNH QUY ĐỊNH 

MỨC THU, QUẢN LÝ, SỬ 

DỤNG PHÍ VÀ LỆ PHÍ THUỘC 

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH 

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG

số: 10/2022/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông 

ngày 14/12/2022

10 ngày



Toàn trình TÀI NGUYÊN

Điều 8. Phí thẩm định 

hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất

Điều 19. Lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn 

liền với đất

(NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY 

ĐỊNH MỨC THU, 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

THUỘC THẨM 

QUYỀN QUYẾT 

ĐỊNH CỦA HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN 

DÂN TỈNH ĐẮK 

NÔNG

KHÓA III, KỲ HỌP 

THỨ 10 số 

03/2020/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh Đăk 

Nông ngày 15/7/2020)

Khoản 1 Điều 1 NGHỊ 

QUYẾT

8 ngày



Toàn trình TÀI NGUYÊN

Điều 8. Phí thẩm định 

hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất

Điều 19. Lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn 

liền với đất

(NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY 

ĐỊNH MỨC THU, 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

THUỘC THẨM 

QUYỀN QUYẾT 

ĐỊNH CỦA HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN 

DÂN TỈNH ĐẮK 

NÔNG

KHÓA III, KỲ HỌP 

THỨ 10 số 

03/2020/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh Đăk 

Nông ngày 15/7/2020)

Khoản 1 Điều 1 NGHỊ 

QUYẾT

10 ngày



Toàn trình TÀI NGUYÊN

Điều 8. Phí thẩm định 

hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất

Điều 19. Lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn 

liền với đất

(NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY 

ĐỊNH MỨC THU, 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

THUỘC THẨM 

QUYỀN QUYẾT 

ĐỊNH CỦA HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN 

DÂN TỈNH ĐẮK 

NÔNG

KHÓA III, KỲ HỌP 

THỨ 10 số 

03/2020/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh Đăk 

Nông ngày 15/7/2020)

Khoản 1 Điều 1 NGHỊ 

QUYẾT

15 ngày (chỉnh lý trang 

4)

25 ngày (in mới)



Toàn trinh TÀI NGUYÊN

Điều 8. Phí thẩm định 

hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất

Điều 19. Lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn 

liền với đất

(NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY 

ĐỊNH MỨC THU, 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

THUỘC THẨM 

QUYỀN QUYẾT 

ĐỊNH CỦA HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN 

DÂN TỈNH ĐẮK 

NÔNG

KHÓA III, KỲ HỌP 

THỨ 10 số 

03/2020/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh Đăk 

Nông ngày 15/7/2020)

Khoản 1 Điều 1 NGHỊ 

QUYẾT

5 ngày



Toàn trinh TÀI NGUYÊN

Điều 8. Phí thẩm định 

hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất

Điều 19. Lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn 

liền với đất

(NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY 

ĐỊNH MỨC THU, 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

THUỘC THẨM 

QUYỀN QUYẾT 

ĐỊNH CỦA HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN 

DÂN TỈNH ĐẮK 

NÔNG

KHÓA III, KỲ HỌP 

THỨ 10 số 

03/2020/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh Đăk 

Nông ngày 15/7/2020)

Khoản 1 Điều 1 NGHỊ 

QUYẾT

8 ngày



Toàn trinh TÀI NGUYÊN

Điều 8. Phí thẩm định 

hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất

Điều 19. Lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn 

liền với đất

(NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY 

ĐỊNH MỨC THU, 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

THUỘC THẨM 

QUYỀN QUYẾT 

ĐỊNH CỦA HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN 

DÂN TỈNH ĐẮK 

NÔNG

KHÓA III, KỲ HỌP 

THỨ 10 số 

03/2020/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh Đăk 

Nông ngày 15/7/2020)

Khoản 1 Điều 1 NGHỊ 

QUYẾT

5 ngày



Toàn trình TÀI NGUYÊN

Điều 8. Phí thẩm định 

hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất

Điều 19. Lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn 

liền với đất

(NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY 

ĐỊNH MỨC THU, 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

THUỘC THẨM 

QUYỀN QUYẾT 

ĐỊNH CỦA HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN 

DÂN TỈNH ĐẮK 

NÔNG

KHÓA III, KỲ HỌP 

THỨ 10 số 

03/2020/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh Đăk 

Nông ngày 15/7/2020)

Khoản 1 Điều 1 NGHỊ 

QUYẾT

15 ngày   



Toàn trình TÀI NGUYÊN

Điều 8. Phí thẩm định 

hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất

Điều 19. Lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn 

liền với đất

(NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY 

ĐỊNH MỨC THU, 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

THUỘC THẨM 

QUYỀN QUYẾT 

ĐỊNH CỦA HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN 

DÂN TỈNH ĐẮK 

NÔNG

KHÓA III, KỲ HỌP 

THỨ 10 số 

03/2020/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh Đăk 

Nông ngày 15/7/2020)

Khoản 1 Điều 1 NGHỊ 

QUYẾT

25 ngày - CĐCL giảm 

DT ( Ranh giới thay đổi 

)

22 ngày - CĐCL tăng do 

UBND huyện ký ( 

trường hợp ranh giới có 

thay đổi)

25 ngày - Thực hiện 

NVTC

20 ngày - ko thực hiện 

NVTC



Toàn trình TÀI NGUYÊN

Điều 8. Phí thẩm định 

hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất

Điều 19. Lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn 

liền với đất

(NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY 

ĐỊNH MỨC THU, 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

THUỘC THẨM 

QUYỀN QUYẾT 

ĐỊNH CỦA HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN 

DÂN TỈNH ĐẮK 

NÔNG

KHÓA III, KỲ HỌP 

THỨ 10 số 

03/2020/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh Đăk 

Nông ngày 15/7/2020)

Khoản 1 Điều 1 NGHỊ 

QUYẾT

10 ngày



Toàn trình TÀI NGUYÊN

Điều 8. Phí thẩm định 

hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất

Điều 19. Lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn 

liền với đất

(NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY 

ĐỊNH MỨC THU, 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

THUỘC THẨM 

QUYỀN QUYẾT 

ĐỊNH CỦA HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN 

DÂN TỈNH ĐẮK 

NÔNG

KHÓA III, KỲ HỌP 

THỨ 10 số 

03/2020/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh Đăk 

Nông ngày 15/7/2020)

Khoản 1 Điều 1 NGHỊ 

QUYẾT

25 ngày   



Toàn trình TÀI NGUYÊN

Điều 8. Phí thẩm định 

hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất

Điều 19. Lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn 

liền với đất

(NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY 

ĐỊNH MỨC THU, 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

THUỘC THẨM 

QUYỀN QUYẾT 

ĐỊNH CỦA HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN 

DÂN TỈNH ĐẮK 

NÔNG

KHÓA III, KỲ HỌP 

THỨ 10 số 

03/2020/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh Đăk 

Nông ngày 15/7/2020)

Khoản 1 Điều 1 NGHỊ 

QUYẾT

25 ngày   



Toàn trinh TÀI NGUYÊN

Điều 8. Phí thẩm định 

hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất

Điều 19. Lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn 

liền với đất

(NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY 

ĐỊNH MỨC THU, 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

THUỘC THẨM 

QUYỀN QUYẾT 

ĐỊNH CỦA HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN 

DÂN TỈNH ĐẮK 

NÔNG

KHÓA III, KỲ HỌP 

THỨ 10 số 

03/2020/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh Đăk 

Nông ngày 15/7/2020)

Khoản 1 Điều 1 NGHỊ 

QUYẾT

25 ngày



Toàn trình TÀI NGUYÊN

Điều 8. Phí thẩm định 

hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất

Điều 19. Lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn 

liền với đất

(NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY 

ĐỊNH MỨC THU, 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

THUỘC THẨM 

QUYỀN QUYẾT 

ĐỊNH CỦA HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN 

DÂN TỈNH ĐẮK 

NÔNG

KHÓA III, KỲ HỌP 

THỨ 10 số 

03/2020/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh Đăk 

Nông ngày 15/7/2020)

Khoản 1 Điều 1 NGHỊ 

QUYẾT



Toàn trình TÀI NGUYÊN

Điều 8. Phí thẩm định 

hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất

Điều 19. Lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn 

liền với đất

(NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY 

ĐỊNH MỨC THU, 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

THUỘC THẨM 

QUYỀN QUYẾT 

ĐỊNH CỦA HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN 

DÂN TỈNH ĐẮK 

NÔNG

KHÓA III, KỲ HỌP 

THỨ 10 số 

03/2020/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh Đăk 

Nông ngày 15/7/2020)

Khoản 1 Điều 1 NGHỊ 

QUYẾT

15 ngày



Toàn trình TÀI NGUYÊN

Điều 8. Phí thẩm định 

hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất

Điều 19. Lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn 

liền với đất

(NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY 

ĐỊNH MỨC THU, 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

THUỘC THẨM 

QUYỀN QUYẾT 

ĐỊNH CỦA HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN 

DÂN TỈNH ĐẮK 

NÔNG

KHÓA III, KỲ HỌP 

THỨ 10 số 

03/2020/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh Đăk 

Nông ngày 15/7/2020)

Khoản 1 Điều 1 NGHỊ 

QUYẾT

15 ngày



Toàn trình TÀI NGUYÊN

Điều 8. Phí thẩm định 

hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất

Điều 19. Lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn 

liền với đất

(NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY 

ĐỊNH MỨC THU, 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

THUỘC THẨM 

QUYỀN QUYẾT 

ĐỊNH CỦA HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN 

DÂN TỈNH ĐẮK 

NÔNG

KHÓA III, KỲ HỌP 

THỨ 10 số 

03/2020/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh Đăk 

Nông ngày 15/7/2020)

Khoản 1 Điều 1 NGHỊ 

QUYẾT

15 ngày



Toàn trình TÀI NGUYÊN

Điều 8. Phí thẩm định 

hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất

Điều 19. Lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn 

liền với đất

(NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY 

ĐỊNH MỨC THU, 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

THUỘC THẨM 

QUYỀN QUYẾT 

ĐỊNH CỦA HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN 

DÂN TỈNH ĐẮK 

NÔNG

KHÓA III, KỲ HỌP 

THỨ 10 số 

03/2020/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh Đăk 

Nông ngày 15/7/2020)

Khoản 1 Điều 1 NGHỊ 

QUYẾT

8 ngày



Toàn trình TÀI NGUYÊN

Điều 8. Phí thẩm định 

hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất

Điều 19. Lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn 

liền với đất

(NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY 

ĐỊNH MỨC THU, 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

THUỘC THẨM 

QUYỀN QUYẾT 

ĐỊNH CỦA HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN 

DÂN TỈNH ĐẮK 

NÔNG

KHÓA III, KỲ HỌP 

THỨ 10 số 

03/2020/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh Đăk 

Nông ngày 15/7/2020)

Khoản 1 Điều 1 NGHỊ 

QUYẾT

25 ngày



Toàn trinh TÀI NGUYÊN

Điều 8. Phí thẩm định 

hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất

Điều 19. Lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn 

liền với đất

(NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY 

ĐỊNH MỨC THU, 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

THUỘC THẨM 

QUYỀN QUYẾT 

ĐỊNH CỦA HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN 

DÂN TỈNH ĐẮK 

NÔNG

KHÓA III, KỲ HỌP 

THỨ 10 số 

03/2020/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh Đăk 

Nông ngày 15/7/2020)

Khoản 1 Điều 1 NGHỊ 

QUYẾT

8 ngày

Toàn trình NÔNG NGHIỆP CẤU HÌNH OK 30.000 đồng 11 ngày



Toàn trinh NÔNG NGHIỆP CẤU HÌNH OK 700.000 đồng 15 ngày

Toàn trinh NÔNG NGHIỆP CẤU HÌNH OK 700.000 đồng 6 ngày

Toàn trình NÔNG NGHIỆP CẤU HÌNH OK 0 20 ngày

Toàn trình TÀI NGUYÊN CẤU HÌNH OK

50% mức phí cấp lần 

đầu tương ứng (phí cấp 

lần đầu Trường hợp đi 

kiểm tra thực

 địa: 5.500.000 đòng

Trường hợp không đi 

kiểm tra thực địa: 

3.000.000 đòng)

10 ngày

Toàn trình TÀI NGUYÊN CẤU HÌNH OK
Nghị quyết HĐND tỉnh 

không quy định thu phí, 

lệ phí

10 ngày



Toàn trình TÀI NGUYÊN CẤU HÌNH OK

Trường hợp đi kiểm tra 

thực

 địa: 5.500.000 đòng

Trường hợp không đi 

kiểm tra thực địa: 

3.000.000 đòng

30 ngày

Toàn trình(MỘT 

PHẦN TT)
THANH TRA 0

30 ngày

Toàn trình(MỘT 

PHẦN TT)
THANH TRA 0

45 ngày

Toàn trình ( TRỰC 

TIẾP VÌ LÝ DO 

BẢO MẬT)

THANH TRA 0

30 ngày

Toàn trình KTHT CẤU HÌNH OK

15.000 đồng Lệ phí: 

Thu theo Nghị quyết 

03/2020/NQ-HĐnD 

ngày 15/7/2020 của 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh.

05 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



Toàn trình KTHT CẤU HÌNH OK

Chưa quy định mức 

lệ phí; vận dụng theo 

mức lệ phí gia hạn 

GPXD: 15.000 đồng

05 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Toàn trình KTHT CẤU HÌNH OK

15.000 đồng Lệ phí: 

Thu theo Nghị quyết 

03/2020/NQ-HĐnD 

ngày 15/7/2020 của 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh.

05 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Toàn trình KTHT CẤU HÌNH OK

50% mức lệ phí cấp 

mới theo Nghị quyết 

03/2020/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2020 của 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh.

20 ngày đối với công 

trình và 15 ngày đối 

với nhà ở riêng lẻ kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ



Toàn trình (Danh 

mục đang thực hiên 

trên DVC là một 

phần)

KTHT CẤU HÌNH OK

Lệ phí: Công trình 

150.000 đồng; Nhà ở 

riêng lẻ: 75.000 đồng 

theo Nghị quyết 

03/2020/NQ-HĐnD 

ngày 15/7/2020 của 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh.

20 ngày đối với công 

trình và 15 ngày đối 

với nhà ở riêng lẻ kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ

Toàn trình KTHT CẤU HÌNH OK

Lệ phí: Công trình 

150.000 đồng; Nhà ở 

riêng lẻ: 75.000 đồng 

theo Nghị quyết 

03/2020/NQ-HĐnD 

ngày 15/7/2020 của 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh.

20 ngày đối với công 

trình và 15 ngày đối 

với nhà ở riêng lẻ kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.

Toàn trình KTHT CẤU HÌNH OK

Lệ phí: không quy 

định theo Nghị quyết 

03/2020/NQ-HĐnD 

ngày 15/7/2020 của 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh.

30 ngày  kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



Toàn trình KTHT CẤU HÌNH OK

Phí: Lệ phí: Theo quy 

định của Bộ Tài 

chính (hiện tại theo 

Thông tư 28/2023/TT-

BTC ngày 12/5/2023 

của Bộ Tai chính).

Không quá 20 ngày 

(Tính từ ngày cơ quan 

thẩm định nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ)

Toàn trinh KTHT CẤU HÌNH OK

Được xác định bằng 

20% so với chi phí 

lập nhiệm vụ quy 

hoạch (hiện tại theo 

Thông tư 20/2019/TT-

BXD ngày 31 tháng 

12 năm 2019 của Bộ 

Xây dựng)

- Đối với thẩm định 

nhiệm vụ, nhiệm vụ 

điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết (theo quy định 

của Luật Quy hoạch 

đô thị và Nghị định số 

37/2010/NĐ -CP): 20 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. - Đối với thẩm 

định nhiệm vụ, nhiệm 

vụ điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết xây 

dựng khu chức năng 

đặc thù, điểm dân cư 

nông thôn (theo quy



Toàn trình KTHT CẤU HÌNH OK

Theo quy định của 

Bộ Tài chính (hiện tại 

theo Thông tư 

35/2023/TT-BTC 

ngày 31/5/2023 của 

Bộ Tài chính).

Đối với thẩm định đồ 

án, đồ án điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết 

(theo quy định của 

Luật Quy hoạch đô thị 

và Nghị định số 

37/2010/NĐ -CP): 20 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. - Đối với thẩm 

định đồ án, đồ án điều 

chỉnh quy hoạch chi 

tiết xây dựng khu chức 

năng đặc thù, điểm 

dân cư nông thôn (theo 

quy định của Luật Xây 

J_____   - '



Toàn trình VĂN HÓA CẤU HÌNH OK

*Phí thẩm định địa 

điểm kinh doanh - 

Khu vực thị xã: + 

Chủ thể kinh doanh là 

tổ chức, doanh 

nghiệp: 1.200.000 

đồng/điểm kinh 

doanh/lần thẩm định. 

+ Chủ thể kinh doanh 

là hộ kinh doanh, cá 

nhân: 400.000 

đồng/điểm kinh 

doanh/lần thẩm định. - 

Khu vực khác là 50% 

mức phí của địa bàn 

thị xã. * Lệ phí: 

Không có quy định

15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

đầy đủ và hợp lệ

Toàn trình VĂN HÓA CẤU HÌNH OK không 7 ngày

Toàn trình VĂN HÓA CẤU HÌNH OK không 5 ngày

Toàn trình VĂN HÓA CẤU HÌNH OK không 5 ngày



Toàn trình KTHT CẤU HÌNH OK

Theo quy định của 

Bộ Tài chính (hiện tại 

theo Thông tư 

35/2023/TT-BTC 

ngày 31/5/2023 của 

Bộ Tài chính).

Đối với thẩm định đồ 

án, đồ án điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết 

(theo quy định của 

Luật Quy hoạch đô thị 

và Nghị định số 

37/2010/NĐ -CP): 20 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. - Đối với thẩm 

định đồ án, đồ án điều 

chỉnh quy hoạch chi 

tiết xây dựng khu chức 

năng đặc thù, điểm 

dân cư nông thôn (theo 

quy định của Luật Xây 

J_____   - '

Toàn trình KTHT CẤU HÌNH OK
Không có quy định 

thu phí, lệ phí

Trong thời gian 07 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.



Toàn trình KTHT CẤU HÌNH OK
Không có quy định 

thu phí, lệ phí

Trong thời gian 07 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.

Toàn trình TÀI CHÍNH CẤU HÌNH OK
50.000 đ theo 

Nghị quyết 03 của 
3 ngày

Toàn trình TÀI CHÍNH CẤU HÌNH OK 0 3 ngày

Toàn trình TÀI CHÍNH CẤU HÌNH OK 0 3 ngày

Toàn trình TÀI CHÍNH CẤU HÌNH OK

100.000 đ theo 

nghị quyết 03 của 

HĐND tỉnh

3 ngày



Toàn trình TÀI CHÍNH CẤU HÌNH OK 0 3 ngày

Toàn trình TÀI CHÍNH CẤU HÌNH OK 50.000 đồng 3 ngày

Toàn trình TÀI CHÍNH CẤU HÌNH OK 100.000 đòng 3 ngày

Toàn trình TÀI CHÍNH CẤU HÌNH OK 0 3 ngày

Toàn trình TÀI CHÍNH CẤU HÌNH OK 50.000 3 ngày



Toàn trình TÀI CHÍNH CẤU HÌNH OK 50.000 3 ngày

Toàn trình ( MỘT 

PHẦN TT)
TÀI CHÍNH CẤU HÌNH OK 100.000 3 ngày

Toàn Trình TÀI CHÍNH CẤU HÌNH OK 50.000 3 ngày

Toàn trình TÀI CHÍNH CẤU HÌNH OK 50.000 3 ngày

Toàn trình TÀI CHÍNH CẤU HÌNH OK 100.000 3 ngày

Toàn trình TÀI CHÍNH CẤU HÌNH OK 50.000 3 ngày



Toàn trình TÀI CHÍNH CẤU HÌNH OK 100.000 3 ngày

Toàn trình TÀI CHÍNH CẤU HÌNH OK 50.000 3 ngày 

Toàn trình TÀI CHÍNH CẤU HÌNH OK 50.000 3 ngày

Toàn trình TÀI CHÍNH CẤU HÌNH OK 100.000 3 ngày

Toàn trình ( Một 

phần tt)
TÀI CHÍNH CẤU HÌNH OK 100.000 3 ngày

Toàn trình GIÁO DỤC CẤU HÌNH OK 0 18 ngày



Toàn trình GIÁO DỤC CẤU HÌNH OK 0

40 ngày (ngoài 

công lập)

10 ngày (công lập)

Toàn trình TÀI NGUYÊN 30.000 đồng 1 ngày

Toàn trinh TÀI NGUYÊN CẤU HÌNH OK 40.000 đồng 1 ngày

Toàn trinh TÀI NGUYÊN CẤU HÌNH OK 40.000 đồng 1 ngày

Toàn trình TÀI NGUYÊN CẤU HÌNH OK
Nghị quyết HĐND tỉnh 

không quy định thu phí, 

lệ phí

1 ngày



Toàn trình TÀI NGUYÊN 80.000 đồng 1 ngày

Toàn trinh TÀI NGUYÊN CẤU HÌNH OK
Nghị quyết HĐND tỉnh 

không quy định thu phí, 

lệ phí

1 ngày

Toàn trình TÀI NGUYÊN CẤU HÌNH OK 50.000 đồng 1 ngày

Toàn trinh TÀI NGUYÊN CẤU HÌNH OK Không thu phí, lệ phí 1 ngày

Toàn trình TÀI NGUYÊN CẤU HÌNH OK 20.000 đồng 1 ngày



Toàn trình NỘI VỤ CẤU HÌNH OK 0 15 ngày làm việc

Toàn trình VĂN HÓA CẤU HÌNH OK

- Từ 01 đến 05 

phòng, lệ phí phải 

nộp là: 3.000.000 

đồng (Ba triệu 

đồng)

- Từ 06 phòng trở 

lên, lệ phí phải 

nộp là: 6.000.000 

đồng (Sáu triệu 

đồng)

5 ngày



Toàn trình VĂN HÓA CẤU HÌNH OK

Phí : Đồng

(- Tại các thành 

phố trực thuộc 

trung ương và tại 

các thành phố, thị 

xã trực thuộc tỉnh: 

Đối với trường 

hợp đã được cấp 

phép kinh doanh 

karaoke đề nghị 

tăng thêm phòng 

là 2.000.000 

đồng/phòng, 

nhưng tổng mức 

thu không quá 

12.000.000 

đồng/giấy 

phép/lần thẩm 

định.)

Phí : Đồng

(- Tại khu vực 

khác: Đối với 

4 ngày

Toàn trình VĂN HÓA

Toàn trình NỘI VỤ CẤU HÌNH OK 0 18 ngày làm việc



Toàn trình NỘI VỤ CẤU HÌNH OK 0 18 ngày làm việc

Toàn trình NỘI VỤ CẤU HÌNH OK 0 18 ngày làm việc

Toàn trình NỘI VỤ CẤU HÌNH OK 0 18 ngày làm việc

Toàn trình NỘI VỤ CẤU HÌNH OK 0 10 ngày làm việc

Toàn trình NỘI VỤ CẤU HÌNH OK 0 20 ngày làm việc

Toàn trình NỘI VỤ CẤU HÌNH OK 0 20 ngày làm việc

Toàn trình NỘI VỤ CẤU HÌNH OK 0 20 ngày làm việc

Toàn trinh LAO ĐỘNG CẤU HÌNH OK 0 15 ngày



Toàn trinh LAO ĐỘNG CẤU HÌNH OK 0 15 ngày

Toàn trinh LAO ĐỘNG CẤU HÌNH OK 0 15 ngày

Toàn trình KTHT CẤU HÌNH OK

- Phí thẩm định: 

1.100.000 đồng/cơ 

sở/lần (Thông tư 

299/2016/TT-BTC 

ngày 15/11/2016 của 

Bộ Tai chính) - Lệ 

phí: không có quy 

định

07 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ

Toàn trình KTHT CẤU HÌNH OK
Không có quy định 

thu phí, lệ phí

07 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ



Toàn trình KTHT CẤU HÌNH OK

- Phí thẩm định: 

1.100.000 đồng/cơ 

sở/lần (Thông tư 

299/2016/TT-BTC 

ngày 15/11/2016 của 

Bộ Tai chính) - Lệ 

phí: không có quy 

định

10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ

Toàn trình KTHT CẤU HÌNH OK

- Phí thẩm định: 

1.100.000 đồng/cơ 

sở/lần (Thông tư 

299/2016/TT-BTC 

ngày 15/11/2016 của 

Bộ Tai chính) - Lệ 

phí: không có quy 

định

07 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ



Toàn trình KTHT CẤU HÌNH OK

*Phí thẩm định địa 

điểm kinh doanh - 

Khu vực thị xã: + 

Chủ thể kinh doanh là 

tổ chức, doanh 

nghiệp: 1.200.000 

đồng/điểm kinh 

doanh/lần thẩm định. 

+ Chủ thể kinh doanh 

là hộ kinh doanh, cá 

nhân: 400.000 

đồng/điểm kinh 

doanh/lần thẩm định. - 

Khu vực khác là 50% 

mức phí của địa bàn 

thị xã. * Lệ phí: 

Không có quy định

10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ

Toàn trinh KTHT CẤU HÌNH OK
Không có quy định 

thu phí, lệ phí

07 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ



Toàn trình KTHT CẤU HÌNH OK

*Phí thẩm định địa 

điểm kinh doanh - 

Khu vực thị xã: + 

Chủ thể kinh doanh là 

tổ chức, doanh 

nghiệp: 1.200.000 

đồng/điểm kinh 

doanh/lần thẩm định. 

+ Chủ thể kinh doanh 

là hộ kinh doanh, cá 

nhân: 400.000 

đồng/điểm kinh 

doanh/lần thẩm định. - 

Khu vực khác là 50% 

mức phí của địa bàn 

thị xã. * Lệ phí: 

Không có quy định

15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.

Toàn trình KTHT CẤU HÌNH OK
Không có quy định 

thu phí, lệ phí

15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.

Toàn trình KTHT CẤU HÌNH OK
Không có quy định 

thu phí, lệ phí

15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.
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Hiện nay trên cổng 

DVC Đắk Nông hiển 

thị thu Lệ phí - Khu 

vực thị xã: + Chủ thể 

kinh doanh là tổ chức, 

doanh nghiệp: 

1.200'000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm 

định. + Chủ thể kinh 

doanh là hộ kinh 

doanh, cá nhân: 

400.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm 

định. - Khu vực khác 

là 50% mức phí của 

địa bàn thị xã.



















Hiện nay trên cổng 

DVC Đắk Nông hiển 

thị thu Lệ phí - Khu 

vực thị xã: + Chủ thể 

kinh doanh là tổ chức, 

doanh nghiệp: 

1.200'000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm 

định. + Chủ thể kinh 

doanh là hộ kinh 

doanh, cá nhân: 

400.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm 

định. - Khu vực khác 

là 50% mức phí của 

địa bàn thị xã.



Hiện nay trên cổng 

DVC Đắk Nông hiển 

thị thu lệ phí 200.000 

đồng

Hiện nay trên cổng DVC 

Đắk Nông hiển thị thu Lệ 

phí - Khu vực thị xã: + 

Chủ thể kinh doanh là tổ 

chức, doanh nghiệp: 

1.200'000 đồng/điểm kinh 

doanh/lần thẩm định. + 

Chủ thể kinh doanh là hộ 

kinh doanh, cá nhân: 

400.000 đồng/điểm kinh 

doanh/lần thẩm định. - 

Khu vực khác là 50% mức 

phí của địa bàn thị xã.
































































